
Dành cho học sinh muốn nhập học niên khóa 2026

Hướng dẫn dành cho các bạn sống trong tỉnh KANAGAWA mà không dùng tiếng Nhật là tiếng mẹ đẻ.

Tiếng Nhật Tiếng Việt

☞☞
  Thông tin về tuyển sinh nhập học vào các trường trung học phổ thông cấp 3 bằng các ngôn ngữ khác.

☞☞ 
Đăng ký buổi hướng dẫn về việc thi lên trường cấp 3.

Biên soạn: SởGiáo Dục Tỉnh Kanagawa và Mạng Lưới Giáo Dục Cộng Sinh Đa Văn Hóa Tỉnh Kanagawa của tập đoàn NPO(ME-net)
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 Quy chế trợ cấp học phí v.v.. dành cho học sinh trường Koko tư thục v.v.. 
 
Để giảm thiểu kinh phí mà phụ huynh phải gánh chịu cho con em là học sinh theo học tại các 
trường Koko tư thục v.v.. , tỉnh Kanagawa có chính sách quy chế hỗ trợ tiền nhập học và 
học phí mà không cần hoàn trả. Muốn rõ thêm chi tiết, xin hỏi tại các trường Koko tư thục v.v.. mà 
bạn theo học. 

 
(Ví dụ) 
- Với hộ gia đình có thu nhập hằng năm khoảng dưới 7,500,000 yen, hoặc gia đình đang nhận trợ 

cấp xã hội, thì số tiền hỗ trợ học phí sẽ là 468,000 yen. 
- Với hộ gia đình có thu nhập hằng năm khoảng dưới 8,000,000 yen, thì số tiền hỗ trợ học phí sẽ 

là 193,200 yen. 
- Với hộ gia đình có thu nhập hằng năm từ 8,000,000 yen trở lên, thì số tiền hỗ trợ học phí sẽ là 

118,800 yen. 
- Với hộ gia đình nhiều con có thu nhập hằng năm khoảng dưới 9,100,000 yen , thì số tiền 

hỗ trợ học phí sẽ là 468,000 yen. 

 
Các ví dụ trên là ngạch hỗ trợ tiền học phí dành cho các em học sinh đang cư trú trong tỉnh 
Kanagawa theo học tại một trường Koko tư thục v.v.. ở trong tỉnh. 
Số thu nhập hằng năm chỉ là số tiêu chuẩn đại khái 
Ngạch hỗ trợ này sẽ được duyệt xét bằng Ngạch Tiêu Chuẩn dựa theo thu nhập của người 
bảo hộ (nghĩa là người có tư cách cha mẹ trên pháp luật. Nếu cả cha lẫn mẹ có thu nhập, thì 
cộng cả hai). Muốn rõ chi tiết, xin xem <Văn Bản Hướng Dẫn Chiêu Sinh> 

 
Vui lòng xem trang chủ cho các trường đối tượng. 

Hộ gia đình nhiều con Hộ gia đình có từ 3 con trở lên dưới 23 tuổi phụ thuộc kinh tế. 

Liên lạc hướng dẫn về Quy Chế trợ cấp học phí v.v.. dành cho học sinh Koko tư thục v.v..
Phòng Ken-Kodomo Mirai Phúc lợi của tỉnh / Nhóm Hỗ Trợ Chấn Hưng Học Sinh Tư Thục 

Điện thoại (045)210-3793 Trực tiếp / Bằng tiếng Nhật  
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Quá trình dự thi trường koko

Chiêu Sinh Đặc Biệt gồm có, một là Chiêu Sinh Đặc Biệt dành cho Ngoại Kiều sống trong Tỉnh (20 trường sẽ nhận) và hai là Chiêu 
Sinh Đặc Biệt dành cho Học Sinh Hồi Hương (8 trường sẽ nhận); về Tư Cách Nộp Đơn, xin xem ☞ trang 2.
Chiêu Sinh Đợt 2 là việc chiêu sinh thêm khi số học sinh trúng tuyển không đủ túc số qua cuộc Thi Tuyển Chung tại các trường Koko 
Toàn Thời, trường Koko Không Toàn Thời (trừ trường học ban đêm), việc này được thực hiện vào thượng tuần tháng 3. Việc thi tuyển 
cho đợt tuyển sinh này sẽ có lịch trrình thi khác với ngày Thi Tuyển Phân Bổ, do đó có thể nộp đơn cho cả hai đợt thi này.

Học sinh đã tốt nghiệp hoặc sẽ
tốt nghiệp một trường Trung học 

cơ sở ởNhật Bản.

Học sinh đã hoàn tất chương trình giáo 
dục 9 năm ở hải ngoại.

Buổi Hướng dẫn thi vào Koko dành cho các bạn không dùng tiếng Nhật như là 
tiếng mẹ đẻ
Nếu bạn muốn học lên cấp 3 nhưng không biết cách dự thi v.v, thì nhất định 
phải tham gia. Bạn có thể nhận được sự hướng dẫn về các trường cấp 3 
thực hiện tuyển dụng đặc biệt dành cho người nước ngoài sống trong tỉnh. 
Ngoài ra bạn cũng có thể tham khảo ý kiến của Hội đồng giáo dục tỉnh 
Kanagawa. (☞mặt sau)

Thông tin được đăng trên trang mạng dưới đây của Mạng Thông Tin Đa Ngôn Ngữ 
(ME-net) được các học giả tuyển chọn dành cho việc thi vào trường Koko công
lập tỉnh KANAGAWA.  

Tháng 9 
tháng 10

năm 2025

Sĩ số (số lượng) tuyển sinh của các trường Koko công lập sẽ công báo trên trang nhà của SởGiáo 
Dục Kanagawa và trên các báo.

Hạ tuần tháng 10 
năm 2025

Nếu bạn muốn tham gia kỳ thi tuyển dụng đặc biệt dành cho người nước ngoài 
sống trong tỉnh v.v, bạn sẽ cần kiểm tra trước khả năng đủ điều kiện tham gia kỳ thi 
tuyển dụng đặc biệt tại trường koko mà bạn nộp đơn.
Nộp đơn vào trường koko (1 trường) mà bạn muốn dự thi thông qua hệ
thống nộp đơn internet.
Bạn chỉ có thể thay đổi trường koko mà bạn muốn dự thi một lần.
Kiểm tra năng lực học tập, kiểm tra đặc điểm, phỏng vấn, v.v.
Những thí sinh đỗ sẽ được công bố.

Sẽ có cuộc bàn thảo cá biệt ở
trường , để xác nhận việc thi 
tuyển lên Koko. Việc làm đơn Dự 
thi theo Phương Cách Đặc Biệt
trong tuyển sinh thông thường, sẽ
thông qua trường đang học 
( Xem trang 13)

Hãy tham gia Buổi Hướng dẫn của Ban Giáo Dục 
tỉnh (Thủ tục kiểm tra tư cách và chấp thuận nộp 
đơn) vào ngày 29 tháng 11 (thứ Bảy).( Xem trang 
7)
Tại đây cũng sẽ có giải thích việc Dự thi theo 
phương cách đặc biệt trong tuyển sinh thông 
thường Xem trang 13

Từ tháng 11 năm 
2025

Từ tháng 1 năm 2026
Tuyển sinh thường 
(không tính tuyển
sinh phụ) và tuyển
sinh đặc cách

Lịch trình Trang 3

Từ tháng 3 năm 2026

Thi tuyển phân bổ
(Trường Không Toàn Thời 
- Hàm Thụ)
Lịch trình Trang 3

Các bạn đã trúng tuyển, trong đợt thi tuyển chung, chiêu sinh đặc biệt và 
trường Koko tư thục v..v..., thì không được nộp đơn thi Thi tuyển phân bổ
cho các trường Không Toàn Thời - Hàm Thụ và kỳChiêu Sinh Đợt 2 2)

Gửi đơn đăng ký nhập học cho trường koko (1 trường) mà bạn muốn dự thi.
Bạn chỉ có thể thay đổi trường koko mà bạn muốn dự thi một lần.
Kiểm tra năng lực học tập, kiểm tra đặc điểm, phỏng vấn, v.v.
Những thí sinh đỗ sẽ được công bố.

Hãy tích cực tham gia các buổi thuyết trình thông tin nhà trường do các 
trường koko tổ chức và "Buổi hướng dẫn tuyển sinh koko cho những 
người tiếng Nhật không phải là tiếng mẹ đẻ".





Tư cách của ứng viên (những người có thể dự thi koko) 
Điều kiện dự thi Tuyển Sinh Thông Thường 

Koko muốn dự thi Điều kiện dự thi 

Tuyển Sinh Thông Thường 

Chương trình  (hệ chính 

quy) 

Những người hội đủ tất cả các điều kiện A, B và C dưới đây: 
A Những người sinh ra trước ngày 1 tháng 4 năm 2011 
B Người đã tốt nghiệp bậc  (trường Nhật) hoặc đã hoàn 

tất chương trình giáo dục học đường 9 năm ở hải ngoại (đã học 
xong chương trình), hoặc dự định đến ngày 31 tháng 3 năm 
2026 sẽ tốt nghiệp (sẽ hoàn tất chương trình). 

C Thí sinh và phụ huynh hiện đang sinh sống trong tỉnh 
KANAGAWA, hoặc có dự định đến ngày 1 tháng 4 năm 2026 sẽ 
chuyển đến ở trong tỉnh KANAGAWA.

Tuyển Sinh Thông Thường 

Chương trình  

(học theo ca/ học qua mạng)

Hội đủ các điều kiện A và B ở trên, kèm thêm điều kiện D dưới đây: 
D Người đang sinh sống trong tỉnh KANAGAWA,hoặc có dự định 
đến ngày 1 tháng 4 năm 2026 sẽ dọn tới ở trong tỉnh KANAGAWA 

Chỉ làm việc trong tỉnh KANAGAWA cũng có tư cách

Điều kiện dự thi Tuyển Sinh Đặc Biệt

Tuyển Sinh Đặc Biệt dành 
cho học sinh ngoại kiều 
trong tỉnh  

Có 16 trường Koko  
và 4 trường Koko  
tuyển sinh theo quy chế này 

 Xem trang 8

Hội đủ các điều kiện A, B và C thí sinh chương trình  sẽ 
gồm A, B và D) ở trên, kèm thêm điều kiện E và F dưới đây: 
E Tính đến ngày 1 tháng 2 năm 2026, thời gian lưu trú tích lũy tại 

Nhật từ 6 năm trở xuống. (không tính thời gian lưu trú trước khi 
vào tiểu học) 

F Người mang quốc tịch nước ngoài hoặc đã lấy được quốc tịch 
Nhật từ 6 năm trở xuống (tính đến ngày 1 tháng 2 năm 2026).

Tuyển Sinh Đặc Biệt dành 
cho học sinh hồi hương  

Có 8 trường Koko  

tuyển sinh theo quy chế này  
 Xem trang 9

Hội đủ các điều kiện A, B và C ở trên, kèm thêm điều kiện G dưới 
đây: 
G Do hoàn cảnh làm việc của phụ huynh, mà bạn học sinh này đã 

sinh sống ở hải ngoại liên tục trên 2 năm, và thời điểm hồi hương 
là từ ngày 1 tháng 4 năm 2023 trở đi.



 
 

   

 

 
 

 



LỊCH TRÌNH TUYỂN SINH NIÊN KHÓA 2026 CỦA CÁC TRƯỜNG KOKO CÔNG LẬP ỞKANAGAWA

Tổng quan về tuyển chọn học sinh trường cấp 3 công lập

Thời gian xác nhận tư cách ứng viên trong tuyển dụng đặc biệt: từ thứ Ba ngày 6 tháng 1 năm 2026 đến thứ thứ Năm 15 tháng 1 năm 
2026

: Kỳ hạn tuyển sinh (kỳ hạn nộp đơn dành cho người có nguyện vọng dự thi)  
: Kỳ hạn đổi nguyện vọng (Kỳ hạn nộp đơn dành cho người có nguyện vọng dự thi)  
: Ngày thi (Kiểm tra học lực- Vấn đáp)  Kiểm tra thêm  E: Công bố trúng tuyển

Kỳ Thi 

Chương
Trình    

Tuyển sinh
thường 

(không tính 
tuyển sinh

phụ) và 
tuyển sinh
đặc cách 

Số tuyển 
sinh 100% số chỉ tiêu tuyển sinh 80% số chỉ tiêu tuyển sinh

Đăng ký Đăng ký cho một chương trình/khoa/khóa học (ban) thông qua hệ thống ứng dụng Internet.
Bạn có thể thay đổi nguyện vọng, và chỉ được 1 lần thôi. xem trang 4

Kiểm tra
Kiểm tra học lực
Có một số trường koko tổ chức các bài kiểm tra đặc trưng, 
phỏng vấn và viết luận. ☞ xem trang 10

bài văn

Xét
Duyệt

Tuyển sinh thông thường: Xem trang 11 về phương cách 
xét duyệt thí sinh, 
Tuyển sinh đặc biệt Xét duyệt không dựa trên học bạ

Nhà trường sẽ xét duyệt một 
cách tổng hợp dựa trên thành 
tích học bạ và kết quả bài thi

Thi Tuyển 
Phân Bổ

Số tuyển 
sinh 

Các trường này không có 
chương trình tuyển sinh theo 
dạng thi tuyển phân bổ (số

nhận thêm)

20% số chỉ tiêu tuyển sinh
Tuy nhiên, trong trường hợp có trường không đạt chỉ tiêu (số
học sinh phải nhận) trong kỳ thi chung, thì trường này sẽ tuyển 
thêm cho đủ sĩ số.

Đăng ký

Đăng ký dự thi vào 1 chương trình học hoặc một khoa bằng
đơn xin nhập học dạng giấy.
Nộp đơn xin nhập học và đơn vấn đáp v..v... để đăng ký dự thi
( xem trang 12) 
Bạn có thể thay đổi nguyện vọng trường muốn thi vào, và chỉ
được 1 lần thôi. ( xem trang 12)

Kiểm tra

Thi kiểm tra học lực 
xem trang 12

Có trường áp dụng việc
Kiểm tra tính đặc sắc của 

thí sinh

bài văn  xem trang 12

Xét
Duyệt

Về phương cách xét duyệt 
thí sinh, xem trang 12

Nhà trường sẽ xét duyệt một 
cách tổng hợp dựa trên thành 
tích học bạ và kết quả bài thi

Đây là các trường (vừa học vừa làm) nhưng không phải học ban đêm; gồm các trường:

Đây cũng là trường , nhưng khác với loại trường này mở ban đêm; 

Tháng     Tháng

Tháng

Thời gian dành cho Tuyển sinh thường (không tính tuyển sinh phụ) và tuyển sinh đặc biệt

Thời gian dành cho Thi Tuyển Phân Bổ





Về việc nộp đơn đăng ký dự thi 
Thủ tục nộp đơn và lịch trinh dự thi các bài kiểm tra 

Thủ tục và lịch trình Ngày Giờ Địa đểm

Thời gian xác  
nhận tư cách ứng 
viên trong tuyển 
dụng đặc biệt 

 

Tại các 
trường 
Koko dự 
định sẽ 
đăng ký 
dự thi

Kỳ hạn tuyển 
sinh(kỳ hạn nộp đơn 

dành cho người có 
nguyện vọng dự thi)  

hứ Sáu thứ Năm   

Kỳ hạn thay đổi 
trường nộp đơn 

đăng ký (kỳ hạn nộp đơn 
dành cho người có nguyện 

vọng dự thi)

hứ Sáu

Ngày thi

Thi kiểm tra học lực:   Ngày 17 tháng 2 (thứ Ba) 
Thi vấn đáp / Kiểm tra tính đặc sắc / Bài viết luận :   
 Ngày 17 (thứ Ba) , 18 (thứ Tư) , ngày 19 (thứ Năm) tháng 2 

Ngày 24 Tháng 2 ( hứ Ba)

Tại các 
trường 
Koko sẽ 
dự thi

Công bố kết quả 
Nhận giấy báo trúng 

tuyển

thứ Sáu Tại các 
trường 
Koko sẽ 
dự thi

Về việc thay đổi nguyện vọng trường thi

Quá trình nộp đơn đăng ký dự thi  
Tuyển Sinh Thông Thường 

Tuyển sinh 
thường 

(không tính 
tuyển sinh 

phụ)

 Nộp đơn đăng ký dự thi tại hệ thống ứng dụng Internet. 
 Đóng phí dự thi tại hệ thống ứng dụng Internet. 

Niên khóa năm vừa qua:  
 -  (Toàn thời) : 2,200 yen 
 -  (Vừa học vừa làm) : 950 yen (trường của t/x Yokohama: 650 yen) 
 -  (Hàm thụ) : 0 yen 

Học bạ  (Do trường ̉ nộp)
Người đã hoàn tất chương trình giáo dục học đường 9 năm ở hải ngoại, 

hoặc người trên 18 tuổi (tại thời điểm ngày 1 tháng 4 năm 2026), thì không 
cần nộp.

Nộp những giấy tờ cần thiết khác (Tờ check phỏng vấn v.v,. Trường koko 
bạn đã nộp đơn dự thi sẽ chỉ định.) 





Tuyển Sinh Đặc Biệt 

Tuyển Sinh 
Đặc Biệt Dành 
Cho Học Sinh 

Ngoại Kiều 
Trong Tỉnh

Gồm các điều  và  ở trên, kèm thêm những giấy tờ sau: 
 Xuất trình giấy tờ chứng minh mang quốc tịch nước ngoài, hoặc đã nhập quốc 
tịch Nhật từ 6 năm trở xuống va nộp cho trường koko mà bạn dự định nộp 
đơn dự thi.
Xuất trình một tài liệu (hộ chiếu, v.v.) chứng minh rằng bạn đã ở Nhật Bản ít 
hơn 6 năm và nộp cho trường koko mà bạn dự định nộp đơn dự thi.

Vui lòng hoàn thành các thủ tục mục  và  trong khoảng thời gian từ Thứ Ba, ngày 6 
tháng 1 đến Thứ Năm, ngày 15 tháng 1. 

Tuyển Sinh 
Đặc Biệt Dành 
Cho Học Sinh 

Hồi Hương

Gồm các điều  và  ở trên, kèm thêm những giấy tờ sau: 
Nộp những tài liệu xác nhận bạn đã sống ở nước ngoài liên tục hơn 2 năm do 
công việc của phụ huynh, v.v. và bạn đã trở lại Nhật Bản sau ngày 1 tháng 4 
năm 2023 (hộ chiếu của phụ huynh và bản thân bạn hoặc giấy tờ chứng minh 
của công ty phụ huynh v.v. ) đến trường koko mà bạn dự định nộp đơn dự thi.

Vui lòng hoàn thành các thủ tục mục  trong khoảng thời gian từ Thứ Ba, ngày 6 tháng 1 
đến Thứ Năm, ngày 15 tháng 1.

Nếu bạn đã hoàn thành khóa học 9 năm ở nước ngoài, vui lòng xem “Thủ tục dành cho người 
đã hoàn thành khóa học 9 năm học phổ thông ở nước ngoài” ở trang 7. 

Bạn có thể đăng ký một khóa học cho một trường trung koko. 
Tại các trường koko học chia thời gian có hai hoặc nhiều khoa(khoa buổi sáng, khoa chiều, v.v.) 
trong cùng một trường, bạn có thể đăng ký vào các khoa khác để làm lựa chọn thứ hai của mình. 
Trường koko có từ hai khoa nông nghiệp, công nghiệp, thương mại, thủy sản, học sinh có thể 
xét tuyển nguyện vọng 2 vào các khoa khác. Tuy nhiên, lựa chọn thứ hai sẽ chỉ được xem xét 
khi lựa chọn đầu tiên không đủ học sinh được tuyển. 
Tại Trường Trung học Quốc tế Tỉnh Yokohama, bạn có thể đăng ký vào Khoa Quốc tế (không 
bao gồm Khóa học Tú tài Quốc tế) hoặc Khóa học Tú tài Quốc tế của Khoa Quốc tế như là lựa 
chọn thứ hai của bạn tại cùng một trường koko. 





Bản văn dự thi vấn đáp ( )
Nếu trường koko mà bạn đăng ký yêu cầu bạn nộp tờ phỏng vấn, hãy viết những suy nghĩ của 
riêng bạn vào tờ phỏng vấn và nộp cho trường koko mà bạn đăng ký. Hãy chắc chắn để viết bằng 
tiếng Nhật. Nhà trường sẽ không đánh giá nội dung được viết trong tài liệu tham khảo tại thời điểm 
phỏng vấn. Khi thay đổi trường đăng ký dự thi, nếu trường koko mới yêu cầu bạn nộp tờ phỏng vấn, 
bạn cần tạo một tờ phỏng vấn mới và nộp cho trường koko mới. Bạn có thể gửi một bản sao của 
bảng phỏng vấn. Trong một số trường hợp, bạn có thể được yêu cầu nộp một mẫu do trường chỉ
định thay vì tờ phỏng vấn.

Đối với "1 Tại sao bạn muốn vào trường này?" Vui lòng 
viết ra lý do của bạn muốn vào trường koko mà bạn đã 
nộp đơn dự thi càng chi tiết càng tốt.

Đối với"2. Về các hoạt động học tập như các môn học và 
các hoạt động khác ngoài môn học, hãy viết về những gì 
bạn đã nhiệt tình làm cho đến nay, những gì bạn muốn làm 
ở trường koko và những gì bạn làm giỏi." , hãy viết càng chi 
tiết càng tốt những gì bạn đã nỗ lực, chẳng hạn như học 
tập, thể thao, văn hóa, hoạt động tình nguyện, v.v., bạn 
muốn làm gì sau khi vào koko và bạn giỏi về lĩnh vực gì. . 
Bạn có thể viết không chỉ các hoạt động trong trường mà 
còn cả các hoạt động bên ngoài trường học, và những gì 
bạn muốn thử thách sau khi tốt nghiệp trung học bằng cách 
tận dụng những nỗ lực ở trường koko của mình.
Bạn có thể ghi về một hoặc nhiều hoạt động.
Vui lòng viết ra những gì bạn đã làm cho đến nay và những 
gì bạn muốn làm trong tương lai, và tự thể hiện chính mình.

Các điều lưu ý khi điền vào bản này:
1. Không điền vào các khung có đánh dấu
2. Xin tự điền vào trong khung (nét bút của chính mình). Có thể

sử dụng viết chì. Không được dán hình ảnh v..v...





Bảng đồ sẽ hiện lên 

Thủ tục dành cho thí sinh đã hoàn tất chương trình giáo dục 9 năm ở hải ngoại 
Bạn cần làm thủ tục chấp thuận tư cách nộp đơn đăng ký dự thi (yêu cầu chấp thuận tư cách 
nộp đơn )  Hãy tham gia buổi hướng dẫn (Thủ tục kiểm tra tư cách và chấp thuận nộp 
đơn dự thi) của ban giáo dục tỉnh sau đây. 

Buổi hướng dẫn (thủ tục kiểm tra tư cách và chấp thuận nộp đơn dự thi) do ban giáo dục 
tỉnh tổ chức Có thông dịch viên
Ngày giờ: Ngày 29 tháng 11 (thứ Bảy) / từ 13:20  Bảng đồ ☞ Trang  

Địa điểm: Yokohama Nishi Kokaido (  
Yokohama-shi, Nishi-ku, Okano 1- 6 - 41 

Từ ga Yokohama , đi bộ 10 phút   

Từ ga Hiranuma-bashi  của Sōtetsu, đi bộ 7 phút

(Lưu ý) Không có bãi đậu xe. Vui lòng sử dụng phương tiện giao thông công cộng. 
Trong buổi hướng dẫn này, sẽ được tiếp nhận việc đăng ký phê duyệt tư cách nộp đơn dự thi. Những ai 
có dự định đăng ký, xin hãy chuẩn bị những tài liệu cần thiết từ đến  như sau.
Chúng tôi sẽ giao các tài liệu cần thiết khác vào buổi hướng dẫn. Và cũng sẽ có hướng dẫn về quy trình 
tuyển sinh dành cho người cần thiết. 

Nếu bạn hiện đang theo học tại một trường trung học cơ sở công lập  
(chugakko) trong tỉnh Kanagawa, thì không được tham gia. 

Hãy vào trang ME-net để tham khảo thông tin mới nhất. (https://hsguide.me-net.or.jp) 

Cách thức làm thủ tục 
Người cùng với phụ huynh đang sống trong tỉnh này (Có điều kiện dự thi )  

Các bạn hãy làm đơn Phê Duyệt Tư Cách Dự Thi ( ) trong buổi hướng dẫn ngày 29 tháng 

11 (thứ bảy) hoặc trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 12 (thứ Hai)  15 tháng 1 (thứ Năm) đến Phòng Kế 

Hoạch Giáo Dục KoKo / Sở Giáo Dục Tỉnh ( ) để nộp đơn.

  Những giấy tờ cần thiết

 Giấy tờ chứng minh thí sinh cùng phụ huynh đang sinh sống, hoặc dự định sẽ về sống trong 
tỉnh KANAGAWA (Giấy chứng minh cư trú ( ) v..v... ghi rõ địa chỉ của học sinh và phụ 
huynh cũng như sự liên hệ của nhau) 

 Giấy tờ chứng minh thí sinh đã hoàn tất chương trình giáo dục 9 năm ở hải ngoại Sẽ có kiểm 
tra bản chính của bằng tốt nghiệp cấp 2 ở nước ngoài.
Đơn Xin Thừa Nhận Tư Cách Dự Thi (  (Mẫu số 15)  

Có thể tải số  tại trang web của Ban giáo dục của tỉnh.

Tuyển sinh thường (không tính tuyển sinh phụ) có thể được áp dụng từ hệ thống ứng dụng Internet nếu tư cách 
ứng dụng của các trường koko công lập tỉnh Kanagawa được công nhận. Đối với tuyển sinh đặc biệt, quy trình 
ở trang 5 cũng được yêu cầu. 
Tuyển sinh thường (tuyển sinh phụ) và tuyển phân bố cho các trường koko vừa học vừa làm- koko hàm thụ, 
ứng viên nhận được "Giấy chứng nhận chấp thuận đủ điều kiện dự thi" từ Hội đồng giáo dục tỉnh và nộp tại quầy 
của trường koko mà họ đăng ký cùng với đơn đăng ký. 

Người có phụ huynh không sống trong tỉnh này (Chỉ được dự thi  hoặc )
Vui lòng nộp đơn xin phê duyệt trình độ đăng ký dự thi cho các khóa học chia thời gian/kháo học online (Mẫu số 
18) tại quầy của trường koko mà bạn đăng ký. Xuất trình <tài liệu cần thiết>  ở trên cho trường koko. (Chỉ 
những tài liệu chứng minh địa chỉ là của bạn.) 

Khoá học chia thời gian/khoá học online đủ điều kiện đăng ký nếu bạn sống trong tỉnh hoặc nếu bạn sống 
ngoài tỉnh nhưng có nơi làm việc trong tỉnh. 

Mọi chi tiết xin liên lạc về:  
Phòng Xét Tuyển-Sĩ Số Nhập Học / Ban Giáo Dục THPT / Ty Giáo Dục Tỉnh 

  Số điện thoại: 045-210-8084 Điện thoại trực tiếp / Chỉ sử dụng tiếng Nhật  





Các trường có quy chế tuyển sinh đặc biệt dành cho thí sinh người ngoại quốc sống 
trong tỉnh và con em gia đình hồi hương 

Các trường có quy chế tuyển sinh đặc biệt dành cho thí sinh người ngoại quốc sống trong tỉnh  
Trường  : 16 trường  -  Trường : 4 trường 

Tên trường Hệ Ban - Khoa Địa phương 
Chỉ số tuyển sinh 
niên khóa trước 

  Quy chế tín chỉ -Ban Tổng Hợp  20 

Quy chế tín chỉ - Ban Phổ Thông 13 

 

Ngành Cơ khí (Tuyển sinh từ năm nay) 

Ngành Điện (Tuyển sinh từ năm nay) 
Ngành Xây dựng (Tuyển sinh từ năm nay) 
Ngành Hóa học (Tuyển sinh từ năm nay) 

Ban Phổ Thông 10 

Quy chế tín chỉ - Ban Phổ Thông 12 

Quy chế tín chỉ - Ban Phổ Thông 10 

 Ban Phổ Thông  10 

 Quy chế tín chỉ - Ban Phổ Thông  10 

  Ban Phổ Thông  10 

  Quy chế tín chỉ -Ban Tổng Hợp  10 

Ban Phổ Thông 10 

Ban Phổ Thông 10 

  Quy chế tín chỉ -Ban Tổng Hợp  10 

  Ban Phổ Thông  10 

  Quy chế tín chỉ - Ban Phổ Thông  
Lớp buổi sáng 7 
Lớp buổi chiều 7 

  Quy chế tín chỉ - Ban Phổ Thông  
Lớp buổi sáng 10 

Lớp buổi chiều 10 

Quy chế tín chỉ -Ban Tổng Hợp 6

  Ban Quốc Tế Học  4 

 Quy chế tín chỉ -Ban Tổng Hợp  10 

 Ban Phổ Thông Ban Ngày  8 

 Sĩ số tuyển sinh niên khóa 2026 sẽ được công bố trên trang web nhà của Ty Giáo Dục Tỉnh Kanagawa hoặc trên báo 
chí v.v.. vào hạ tuần tháng 10. 





Bảng đồ sẽ hiện lên

Các trường có quy chế tuyển sinh đặc biệt dành cho thí sinh là con em gia đình hồi hương
Trường : 8 trường 

Tên trường Hệ Ban - Khóa Địa phương
Chỉ số tuyển sinh niên 

khóa trước
Quy chế tín chỉ - Ban Phổ Thông, 
Khoa Văn Hóa Quốc Tế 10

Quy chế tín chỉ - Ban Quốc Tế 20
Quy chế tín chỉ - phân khoa Quốc Tế 
Ban Tú Tài Quốc Tế 5

Ban Phổ Thông 10
Quy chế tín chỉ - Ban Phổ Thông 5
Ban Phổ Thông 10
Ban Phổ Thông 15
Ban Phổ Thông 10
Quy chế tín chỉ - Ban Phổ Thông 10

Sĩ số tuyển sinh niên khóa 2026 sẽ được công bố trên trang web nhà của Ty Giáo Dục Tỉnh Kanagawa hoặc trên báo 
chí v.v.. vào hạ tuần tháng 10.

Buổi hướng dẫn (thủ tục kiểm tra tư cách và chấp thuận nộp đơn dự thi) 
do ban giáo dục tỉnh tổ chức Có thông dịch viên
Ngày giờ: Thứ Bảy - Ngày 29 tháng 11 / từ 13:20 

Địa điểm: Yokohama Nishi Kokaido (
Yokohama-shi, Nishi-ku, Okano 1- 6 - 41

Từ ga Yokohama , đi bộ 10 phút

Từ ga Hiranuma-bashi của Sōtetsu, đi bộ 7 phút
(Lưu ý) Không có bãi đậu xe. 
Vui lòng sử dụng phương tiện giao thông công cộng.





Về kỳ thi tuyển sinh 
Nội dung thi trong việc tuyển sinh thông thường 

Chương trình 
toàn thời  

Có thi Kiểm Tra Học Lực (5 môn: Anh Văn, Quốc Ngữ, Toán , Lý khoa, Xã hội)  
Tuy nhiên, “Trường Sáng Tạo ( )” sẽ không tổ chức thi học lực. 
Một số trường tổ chức các bài kiểm tra đặc trưng (phỏng vấn, kiểm tra kỹ năng thực 
hành, kiểm tra khả năng thể hiện bản thân). 
Các trường thực hiện các bài kiểm tra đặc trưng có thể giảm bài kiểm tra thành tích 
xuống còn 3 môn.

Chương trình 
không toàn 
thời - vừa 
học vừa 

làm 

Có thi Kiểm Tra Học Lực (3 môn: Anh Văn, Quốc Ngữ và Toán)
Có trường thực hiện việc kiểm tra kỹ năng thực hành, khả năng diễn đạt bản thân 
qua việc khảo hạch gọi là thi Kiểm tra tính đặc sắc ( ) .

Chương trình 
hàm thụ  

Có thi viết văn.

Các “Trường Sáng Tạo” gồm có 5 trường công do tỉnh quản trị như: trường Kamariya Koko, Ban Phổ Thông trường 
Yokosuka Minami Koko, Ban Phổ Thông của trường mới được thành lập từ sự tái cơ cấu và sáp nhập giữa trường 
Odawara Johoku Kogyo Koko và trường O-i Koko, trường Yamato Higashi Koko, trường mới  
được thành lập từ sự sáp nhập giữa trường Tana Koko và trường Asao Sogo Koko.

Nội dung thi trong việc tuyển sinh đặc biệt 

Tuyển sinh đặc 
biệt dành cho 

ngoại kiều 
đang sinh sống 

trong tỉnh.

Có 16 trường  và 4 trường Xem trang 8  
Có thi Kiểm tra học lực (3 môn : Anh Văn, Quốc Ngữ và Toán) 

 Đề thi Kiểm tra học lực sẽ được viết bằng tiếng Nhật, và được phiên âm 
Hiragana trên chữ Hán.
Có thi vấn đáp.

Tuyển sinh đặc 
biệt dành cho 
học sinh hồi 

hương.

Có 8 trường Xem trang 9  
Có thi Kiểm tra học lực 3 môn : Anh Văn, Quốc Ngữ và Toán

Có thi viết văn.
Có thi vấn đáp. 
Ở phân khoa Quốc Tế Ban Tú Tài Quốc Tế (danh xưng tạm gọi) của trường 
Yokohama Kokusai Koko của tỉnh Kanagawa, có phần khảo hạch Kiểm tra tính 
đặc sắc ( )

Lưu ý

Tập Hướng Dẫn Tuyển Sinh trong đó có ghi nội dung các môn phải thi trong phần thi 
Kiểm tra học lực hoặc khảo hạch Kiểm tra tính đặc sắc của tất cả các trường. 

Được đăng trên trang web của Ủy ban Giáo dục tỉnh Kanagawa 

Người đã trúng tuyển qua kỳ Thi Tuyển Chung hoặc trường Koko tư thục, thì không được dự thi cuộc Thi tuyển phân bổ  
cho các trường Koko Không Toàn Thời (vừa học vừa làm) hoặc trường Koko Hàm Thụ ( )( Xem trang 12). 

 Kể cả khi tự bỏ trường đã trúng tuyển, thì cũng không được phép dự thi loại này. 
Cuộc thi Kiểm Tra Học Lực sẽ dành ra 50 phút cho mỗi môn thi. Khi tham gia thi tuyển thông thường, trường thí sinh có 
nguyện vọng được hưởng quy chế đặc biệt để thi, thì cân phải làm thủ tục này.  (  Xem trang 13). 
Các đề thi trong cuộc thi Kiểm tra học lực của các trường Koko Toàn Thời ( ) và Koko Không Toàn Thời ( )  
sẽ khác nhau. 
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Phương pháp lựa chọn (cách quyết định ứng viên thi đỗ)
Các tài liệu duyệt xét            Trường có thi Kiểm tra 

               tính đặc sắc ( )  
A Thành tích học tập ở trung học cơ sở

(Đánh giá theo Học Bạ)
B Tổng số điểm đạt được trong 

cuộc thi kiểm tra học lực 
D Điểm đạt được trong cuộc thi 

Kiểm tra tính đặc sắc 
Tổng số điểm đánh giá theo 5 mức thang điểm của năm 2 

trung học cơ sở (chugakko) (Điểm tối đa là 45 điểm)

Nhân đôi tổng số điểm đánh giá theo 5 mức thang điểm của 
năm 3 trung học cơ sở (chugakko) 

(Điểm tối đa là 90 điểm)

Tổng số điểm đạt được trong 
cuộc thi kiểm tra học lực 

(Điểm tối đa của từng môn thi 
là 100 điểm)

Điểm đạt được trong cuộc 
thi Kiểm tra tính đặc sắc

 
 
  

A Thành tích ở Trung học cơ 
sở

→ a điểm tối đa là 100

B Tổng số điểm đạt được 
trong cuộc thi kiểm tra học lực
→b điểm tối đa là 100

D Điểm đạt được trong cuộc thi 
Kiểm tra tính đặc sắc

d điểm tối đa là 100

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cách quyết định người trúng tuyển

Duyệt xét lấn 
thứ nhất

Sẽ duyệt xét để chọn các thí sinh với tổng số điểm S lần lượt từ cao xuống thấp hơn, và tuyển cho 
đến 90% chỉ tiêu tuyển sinh, dựa theo thứ tự con số tổng kết cao, lần lượt xuống thấp hơn

Duyệt xét lấn 
thứ 2

Không sử dụng điểm a của báo cáo khảo sát, đánh giá b (kể cả d đối với trường có kiểm tra 
đặc trưng) và điểm học năm thứ ba "thái độ học tập độc lập" trong từng môn học của báo 
cáo khảo sát, đánh giá A là 3. Đánh giá B là 2, đánh giá C là 1 và tổng giá trị (C) được chuyển 
đổi thành 100 điểm là c. g, h, i đối với các trường có kỳ thi đặc biệt.), tổng giá trị số S sẽ được 
tính lại và số lượng tân binh sẽ được chọn. 

Trường koko quốc tế tỉnh Yokohama, trường koko Yokohama Meiho tỉnh lập, trường trung học Sagami 
Koyokan tỉnh lập và "Trường sáng tạo" có các phương pháp tuyển chọn khác nhau, vì vậy hãy nhớ kiểm 
tra Tiêu chuẩn tuyển chọn”, v.v.
Ở các trường Koko Hàm Thụ , nhà trường sẽ duyệt xét theo một cách tổng hợp qua học bạ, kết quả
các cuộc thi kiểm tra.
Trong cuộc tuyển sinh ở tất cả các trường Koko , và , sự duyệt xét sẽ được lưu tâm và 
cân nhắc đến việc thí sinh thiếu một phần giấy tờ, chẳng hạn không có học bạ ở bậc Trng học cơ sở (Chu 
gakko) v..v...

Các điểmA,B Trường có Kiểm tra tính đặc sắc sẽ bao gồm cả điểm D được hoán chuyển qua hệ số 100

Trị số tổng  SS aa ff bb gg dd ii
ff gg ii

Ví dụ về tỷ lệ ( f : g : i )
(Ví dụ 1) Chú trọng điểm trung học cơ sở, không có bài kiểm tra đặc biệt (8:2:0)
(Ví dụ 2) Nhấn mạnh vào bài kiểm tra thành tích học tập, không có bài kiểm tra 

đặc biệt (3:7:0)
(Ví dụ 3) Nhấn mạnh vào bài kiểm tra thành tích học tập và bài kiểm tra đặc 

điểm (3:7:4)

Tỷ lệ (f) là tỷ lệ điểm trung cấp 2
Tỷ lệ (g) là tỷ lệ của bài kiểm tra thành
tích
Tỷ lệ (i) là tỷ lệ điểm kiểm tra đặc sắc
Các tỷ lệ tưng ứng như trên.

Trong lần tuyển chọn thứ hai, việc đánh giá "thái độ học tập chủ động" của học sinh lớp 3 trong từng môn học sẽ
được sử dụng làm tài liệu lựa chọn chứ không phải điểm số. Tỷ suất của việc đánh giá "thái độ học tập chủ
động" được thể hiện bằng (h).



  



Thi tuyển phân bố cho các trường Koko vừa học vừa làm - Koko hàm thụ ( )
thực hiện tại  các trường  ban đêm và trường  Hàm Thụ  
Người đã trúng tuyển trong Kỳ thi chung hoặc trúng tuyển vào trường tư thì không được dự thi.

Thủ tục nộp đơn đăng ký dự thi và lịch trình ngày thi  

Thủ tục và Lịch trình Ngày Giờ Địa đểm

Thời gian tuyển sinh 

Ngày 5 tháng 3 (thứ Năm): 14:00 19:00 

Ngày 6 tháng 3 (thứ Sáu): 14:00 16:00 

Ngày 5 tháng 3 (thứ Năm): 9:00 12:00,13:00 17:00 

Ngày 6 tháng 3 (thứ Sáu):9:00 12:00,13:00 16:00

Tại các 
trường 
Koko sẽ 
dự thi

Ngày thay đổi 
nguyện vọng

Ngày 9 tháng 3 (thứ Hai):9:00 12:00 13:00 16:00

Ngày 9 tháng 3 (thứ Hai):9:00 12:00 13:00 16:00

Tham 
khảo 

 phía 
dưới

Ngày thi

Thi kiểm tra học lực:  - Ngày 16 tháng 3 (thứ Hai)
Thi vấn đáp / Kiểm tra tính đặc sắc : 
 - Ngày 16 (thứ Hai) và ngày 17 (thứ Ba) tháng 3

Trong các ngày ở trên, ngày thi là ngày ghi trên phiếu báo danh

Trường 
Koko dự 
thi

Công bố kết quả 
Nhận giấy báo trúng 

tuyển

Ngày 19 tháng 3 (thứ Năm): 15:00 18:00
Ngày 19 tháng 3 (thứ Năm): 10:00 12:00,13:00 15:00

Trường 
Koko dự 
thi

Về việc thay đổi nguyện vọng trường thi 
 Việc thay đổi nguyện vọng trường dự thi chỉ được làm 1 lần. 
 Khi thay đổi nguyện vọng, cần làm 2 thủ tục 
Đến trường cấp 3 đầu tiên bạn đăng ký dự thi, làm thủ tục và nhận hồ sơ. Trường hợp thay đổi 
nguyện vọng tại trường có chương trình học tập khác trường trước, thì phải làm lại đơn mới. Xin 
hãy xác nhận điều này tại văn phòng nhận hồ sơ
Lấy số giấy tờ đã nhận lại ở phần , và đem nộp cho trường Koko có nguyện vọng mới. Nếu bạn 
thay đổi đơn đăng ký của mình sang một trường tiến hành kiểm tra đặc điểm (phỏng vấn), bạn 
cũng sẽ cần nộp một tờ phỏng vấn.

Nội dung thi

Có thi Kiểm Tra Học Lực (Anh Văn, Quốc Ngữ và Toán; mỗi môn 30 phút)
Có trường thực hiện việc kiểm tra kỹ năng thực hành, khả năng diễn đạt bản thân qua 
việc khảo hạch gọi là thi Kiểm tra tính đặc sắc ( ) .

Có thi viết văn.

  
Phương pháp duyệt xét tuyển sinh (Quyết định người trúng tuyển)

Trong hệ thống khoa học chia thời gian, việc lựa chọn sẽ được thực hiện bằng phương pháp tính toán số 
được xác định dựa trên đánh giá báo cáo khảo sát (năm thứ 2 và thứ 3) và kết quả kiểm tra được tiến hành. 
Ở các trường Koko hàm thụ , nhà trường sẽ duyệt xét một cách tổng hợp qua việc xét duyệt 
Bản Học Bạ và kết quả việc thi kiểm tra học lực. 

 





Về phương pháp xét tuyển đặc cách trong xét tuyển sinh thường  
("xét tuyển chung" và "xét tuyển chia") 

Điều kiện để được xin dự thi theo phương cách đặc biệt  
Theo nguyên tắc chung, những người chuyển đến từ nước ngoài trong vòng 6 năm (tại thời điểm 
ngày 1 tháng 2 năm 2026) có thể đăng ký phương thức kiểm tra đặc biệt. Các ứng dụng có thể 
được thực hiện tại bất kỳ trường koko công lập chấp nhận ứng dụng. 

Cách thức làm đơn  

Nộp đơn Đơn xin dự thi theo phương cách dành cho thí sinh có phụ huynh là người di trú vào 
Nhật từ nước ngoài ( ) (Mẫu số 
5). Thí sinh cần phải nộp đơn này cho mỗi lần dự các kỳ thi tuyển như Kỳ thi chung hoặc kỳ

Thi tuyển phân bố ( ). 
Đơn đăng ký sẽ được nộp thông qua trường cấp 2, vì vậy hãy liên hệ với giáo viên chủ nhiệm 
của bạn càng sớm càng tốt. 
Những bạn hiện không theo học ở một trường trung học cấp 1 ( ) ở Nhật, xin hãy liên lạc 

để hỏi thăm chi tiết sớm tại trường Koko muốn dự thi. 

Các phương pháp kiểm tra đặc biệt có thể được áp dụng cho (ví dụ)  

Đề thi kiểm tra học lực sẽ được phiên âm sang Hiragana cho chữ Hán 

Thời gian thi kiểm tra học lực các môn sẽ được kéo dài tối đa là 1.5 lần so với thí sinh khác  

Nói chậm và bằng ngôn ngữ dễ hiểu trong quá trình kiểm tra đặc điểm (phỏng vấn). 

Sẽ không có việc thông dịch viên đi kèm và không được đem theo từ điển vào phòng thi. 
Bạn không thể đăng ký các phương pháp dự thi đặc biệt ở trên để tuyển dụng đặc biệt cho người 
nước ngoài sống ở tỉnh kanagawa và tuyển dụng đặc biệt cho sinh viên trở về từ nước ngoài. 
Ngoài ra, thí sinh có lý do trở ngại về cơ thể và cần trợ giúp để dự thi, xin hãy hội ý và bàn thảo 
với Ty Giáo Dục của tỉnh. 

Mọi chi tiết xin liên lạc về:  
Phòng Xét Tuyển-Sĩ Số Nhập Học / Ban Giáo Dục THPT / Ty Giáo Dục Tỉnh 

 Số điện thoại: 045-210-8084  Điện thoại trực tiếp / Chỉ sử dụng tiếng Nhật  





Quy chế miễn giảm lệ phí dự thi và lệ phí nhập học ở Koko công lập 
Quy chế miễn giảm lệ phí dự thi, hoặc lệ phí nhập học: 
Đây là quy chế miễn toàn phần hoặc một phần của lệ phí dự thi hoặc lệ phí nhập học dành cho 
học sinh, vì hoàn cảnh kinh tế, đang gặp khó khăn trong việc trả tiền lệ phí dự thi hoặc lệ phí 
nhập học. 

Phương pháp làm đơn xin miễn giảm (lệ phí dự thi, lệ phí nhập học) Hãy đến văn phòng 
của trường dự thi để nói chuyện. Thời hạn làm thủ tục đơn xin miễn giảm là như sau: 

Lệ phí dự thi Trước khi làm thủ tục hồ sơ đăng ký dự thi 
Lệ phí nhập học Phải nộp trước ngày làm thủ tục nhập học. ( Chỉ trong vòng vài ngày sau khi 

có thông báo đậu) 
Nếu để quá thời hạn làm thủ tục, sẽ không được miễn giảm

Mọi chi tiết xin liên lạc về:  
Văn Phòng của trường Koko dự thi  
Phòng Chỉ Đạo Tài Vụ / Ban Tài Vụ / Ty Giáo Dục Tỉnh 

Số điện thoại: 045-210-8113 Điện thoại trực tiếp / Chỉ sử dụng tiếng Nhật

Học phí  
Để đi học Koko, cần đóng học phí. Ngoài ra phải đóng các lệ phí khác như: lệ phí dự thi và lệ phí nhập học. 

 

 

Dưới đây là khoản ước chừng số tiền cần chi cho 1 năm học. 
(Cần hiểu rằng, đây là số tiền dành cho trường hợp học sinh đã được nhận hỗ trợ từ Quỹ nói trên) 

Những con số tham khảo  
  Trường Koko công lập  khoảng 200,000 yen (năm đầu) 
  Trường Koko công lập  khoảng 40,000 yen (năm đầu) 
  Trường Koko tư thục  Hãy liên hệ đến các nhà trường để kiểm tra 

 
Trong các phí ở trên, một khoản phí gộp sẽ được tính trong quá trình làm thủ tục nhập học (tháng 3) sau khi 
vượt qua kỳ thi. Trong trường hợp chuẩn bị nhập học vào khoa học bình thường, là sẽ tốn khoảng 140,000 yên 
(phí sách giáo khoa, phí tài liệu giảng dạy bổ sung, đồng phục, quần áo thể dục, giày thể thao, thiết bị máy tính 
bảng, v.v.). Trường hợp các trường chuyên môn, thì có thể phải có thêm chi phí thực tập. Thêm vào đó, ngoài 
những phí ghi trên, có thể cần phải có thêm một số chi phí khác chẳng hạn: chi phí giao thông, phí hoạt động 
câu lạc bộ, phí học cụ, phí quần áo nhu đạo, quần áo tắm cho môn thể thao thể dục, và tiền đóng góp để dành 
cho việc đi du lịch học tập v..v... Để biết thêm về chi tiết, vui lòng liên hệ với từng trường. Ở các trường koko tư 
lập, chi phí khác nhau giữa các trường. Hãy chắc chắn kiểm tra trước tại một buổi hướng dẫn của trường, v.v. 
Ngoài ra, còn có những quy chế học bổng khuyến học như <Quỹ Khuyến Học Dành Cho Học Sinh Koko Tỉnh 
Kanagwa> v..v... dành cho các hộ gia đình đang nhận tiền hỗ trợ từ nhà nước, và hộ gia đình được miễn thuế. 
Việc tuyển sinh sẽ bắt đầu từ tháng 7 tại các trường koko. 
Tiền học bổng là một khoản vay học bổng dành cho sinh viên cần hỗ trợ học phí. Đây là một hệ thống không 
tính lãi dành cho học sinh cần sự hỗ trợ học phí, nhưng sẽ cần phải trả lại trong tương lai. 

Lệ phí nhập học 5,650 yen

Học phí hàng năm 118,800 yen

Trường hợp được chu cấp từ 
Quỹ Hỗ Trợ Tài Chánh Học 
Đường Xem trang 15

0 yen

Lệ phí nhập học 2,100 yen (1,200 yen)

Học phí hàng năm 32,400 yen

Trường hợp được chu cấp từ 
Quỹ Hỗ Trợ Tài Chánh Học 
Đường Xem trang 15

0 yen

Giá học phí ghi trên là gìá biểu tính đến ngày 1 tháng 5 năm 2025, kim ngạch này cũng 
có thể bị thay đổi, do đó bạn cũng nên xác nhận trước.

  Trường Koko công lập  Trường Koko công lập ( ) là lệ phí các  

trường do thành phố Yokohama thiết lập 



 

 
 

  
 

 

 



 Quỹ Hỗ Trợ Tài Chánh Học Đường - Koko  
 

Nhằm tạo lập một xã hội sao cho tất cả mọi học sinh có ý chí muốn học an tâm vào việc học 
hành, đây là chế độ chu cấp cho học sinh bù vào tiền học phí lấy từ Quỹ Hỗ Trợ Tài Chánh Học 
Đường do chính phủ  trợ cấp cho gánh nặng phí giáo dục của các gia đình.  
  Với kỳ vọng rằng, từ  việc gánh vác này của toàn thể xã hội, học sinh sẽ nhận thức việc học 
hành của mình được nâng đỡ, để trong tương lai học sinh sẽ đóng góp công sức mình cho xãi hội 
trong nhiều phương diện rộng lớn hơn. Đây không phải là loại Quỹ Khuyến Học hình thức vay 
mượn, cho nên không cần phải hoàn trả.

Trường hợp là trường công, khi nhận được sự chấp thuận từ quỹ này, thì học sinh không phải 
đóng học phí. 

   Muốn sử dụng quy chế hỗ trợ này, học sinh cần phải làm đơn xin hỗ trợ. Nhà trường nơi học sinh  
vào học sẽ giải thích cặn kẽ, và sẽ trao tất cả giấy tờ cần thiết. 

     Các trường đều có sẵn tài liệu dịch thuật, nếu thấy cần, xin hãy hỏi ngay tại trường Koko mình 
muốn vào học. 

Điều kiện chu cấp  
Về thu nhập của người bảo hộ (người giữ quyền làm cha hay mẹ; nếu có cha mẹ thì cộng cả 

hai người), là người thuộc gia đình có tổng số ngạch chưa tới 304,200 yên, qua phương thức tính 
dưới đây (nghĩa là khoản thu nhập hằng năm đại khái là từ 9,100,000 yên trở xuống),  

Phương thức tính    
=> Ngạch tiêu chuẩn thuế khóa (thuế cư dân) X 6%  Kim ngạch khấu trừ điều chỉnh (thuế cư dân) 

 Vì điều kiện trợ cấp tính theo thời điểm tháng 4 năm 2025 (Reiwa năm 7) nên có thể thay đổi do 
sửa đổi luật pháp của nhà nước. Hãy xác nhận thông tin mới nhất từ trường trung học mà bạn nhập 
học. 

Cách thức làm đơn  
ID và mật khẩu đăng nhập cho ứng dụng trực tuyến sẽ được phân phối bởi trường koko mà bạn 
đăng ký dự thi, vì vậy vui lòng đăng nhập vào "Hệ thống ứng dụng trực tuyến hỗ trợ học phí koko 
v.v," và đăng ký. (Phát tại trường koko khi làm thủ tục nhập học.)  

Số my number của phụ huynh là bắt buộc phải có. Ngoài ra, ngay cả khi bạn chưa làm thẻ My 
Number (mã số cá nhân), bạn vẫn có thể nộp đơn nếu có thể xác nhận được My Number (mã số 
cá nhân) thông qua bản sao giấy chứng nhận cư trú hoặc giấy xác nhận thông tin ghi trên giấy cư 
trú v.v,. 
Cũng có thể áp dụng bằng bản giấy. Nếu bạn muốn nộp đơn bằng bản giấy, vui lòng liên hệ với văn 
phòng trường koko. Khi nộp đơn bằng bản giấy, các tài liệu sau đây được yêu cầu. 

Bản sao chụp copy Thẻ Chỉ Số Cá Nhân - My Number card v..v... của tất cả người bảo hộ 
(người giữ quyền làm cha mẹ) (những loại giấy tờ như: Thẻ chỉ Số Cá Nhân, bản sao phiếu cư trú 
có ghi Chỉ Số Cá Nhân, hoặc giấy chứng minh cư trú chi tiết có ghi Chỉ Số Cá Nhân v..v...). 

Thời hạn làm đơn  
  Trên nguyên tắc, chỉ 1 lần khi nhập học (Về thời hạn nộp, nhà trường nơi vào học sẽ thông báo) 

Tùy thuộc vào phương thức nộp đơn, các thủ tục có thể được yêu cầu vào tháng 7 hàng năm. 
 

Muốn rõ thêm chi tiết về Quỹ Hỗ Trợ Tài Chánh Học Đường, xin liên lạc về:  
Trường Koko dự thi (Thày cô chủ nhiệm hoặc văn phòng) 
Phòng Chỉ Đạo Tài Vụ / Ban Tài Vụ / Ty Giáo Dục Tỉnh 

  Số điện thoại: 045-210-8113 Điện thoại trực tiếp / Chỉ sử dụng tiếng Nhật  
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 Quy chế trợ cấp học phí v.v.. dành cho học sinh trường Koko tư thục v.v.. 
 
Để giảm thiểu kinh phí mà phụ huynh phải gánh chịu cho con em là học sinh theo học tại các 
trường Koko tư thục v.v.. , tỉnh Kanagawa có chính sách quy chế hỗ trợ tiền nhập học và 
học phí mà không cần hoàn trả. Muốn rõ thêm chi tiết, xin hỏi tại các trường Koko tư thục v.v.. mà 
bạn theo học. 

 
(Ví dụ) 
- Với hộ gia đình có thu nhập hằng năm khoảng dưới 7,500,000 yen, hoặc gia đình đang nhận trợ 

cấp xã hội, thì số tiền hỗ trợ học phí sẽ là 468,000 yen. 
- Với hộ gia đình có thu nhập hằng năm khoảng dưới 8,000,000 yen, thì số tiền hỗ trợ học phí sẽ 

là 193,200 yen. 
- Với hộ gia đình có thu nhập hằng năm từ 8,000,000 yen trở lên, thì số tiền hỗ trợ học phí sẽ là 

118,800 yen. 
- Với hộ gia đình nhiều con có thu nhập hằng năm khoảng dưới 9,100,000 yen , thì số tiền 

hỗ trợ học phí sẽ là 468,000 yen. 

 
Các ví dụ trên là ngạch hỗ trợ tiền học phí dành cho các em học sinh đang cư trú trong tỉnh 
Kanagawa theo học tại một trường Koko tư thục v.v.. ở trong tỉnh. 
Số thu nhập hằng năm chỉ là số tiêu chuẩn đại khái 
Ngạch hỗ trợ này sẽ được duyệt xét bằng Ngạch Tiêu Chuẩn dựa theo thu nhập của người 
bảo hộ (nghĩa là người có tư cách cha mẹ trên pháp luật. Nếu cả cha lẫn mẹ có thu nhập, thì 
cộng cả hai). Muốn rõ chi tiết, xin xem <Văn Bản Hướng Dẫn Chiêu Sinh> 

 
Vui lòng xem trang chủ cho các trường đối tượng. 

Hộ gia đình nhiều con Hộ gia đình có từ 3 con trở lên dưới 23 tuổi phụ thuộc kinh tế. 

Liên lạc hướng dẫn về Quy Chế trợ cấp học phí v.v.. dành cho học sinh Koko tư thục v.v..
Phòng Ken-Kodomo Mirai Phúc lợi của tỉnh / Nhóm Hỗ Trợ Chấn Hưng Học Sinh Tư Thục 

Điện thoại (045)210-3793 Trực tiếp / Bằng tiếng Nhật  

 



Dành cho học sinh muốn nhập học niên khóa 2026

Hướng dẫn dành cho các bạn sống trong tỉnh KANAGAWA mà không dùng tiếng Nhật là tiếng mẹ đẻ.

Tiếng Nhật Tiếng Việt

☞☞
  Thông tin về tuyển sinh nhập học vào các trường trung học phổ thông cấp 3 bằng các ngôn ngữ khác.

☞☞ 
Đăng ký buổi hướng dẫn về việc thi lên trường cấp 3.

Biên soạn: SởGiáo Dục Tỉnh Kanagawa và Mạng Lưới Giáo Dục Cộng Sinh Đa Văn Hóa Tỉnh Kanagawa của tập đoàn NPO(ME-net)

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN NHẬP HỌC  
TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CÔNG LẬP -CẤP 3 Tỉnh KANAGAWA

 

 

 

 

 

 

  

☞☞

☞☞  


